LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 20
(Từ ngày 18/01/2021 – 22/01/2021)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	TPPCT
	BÀI DẠY

	2
	Sáng
	1
	Trải nghiệm
	58
	Văn nghệ chúc mừng năm mới

	
	
	2
	Tiếng Việt
	286
	Bài: uân uyên uyt (T.1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	287
	Bài: uân uyên uyt (T.2)

	
	
	4
	Đạo Đức
	20
	Sinh hoạt nền nếp (T2)

	
	Chiều
	1
	GDTC
	39
	Ôn tập cuối HK I

	
	
	2
	Mĩ Thuật
	20
	Tranh đất nặn

	
	
	3
	Trải nghiệm
	59
	Gia đình vui vẻ

	3
	Sáng
	1
	Âm nhạc
	20
	Đọc nhạc: Những người bạn của Đô – Rê – Mi

	
	
	2
	Tiếng Việt
	288
	Bài: oăt uât uyêt (T.1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	289
	Bài: oăt uât uyêt (T.2)

	
	
	4
	Toán
	96
	Các phép tính dạng 10 + 4, 14 – 4

	
	Chiều
	1
	TNXH
	39
	Bài 18: Con vật quanh em (T.2)

	
	
	2
	GDTC
	40
	Ôn tập cuối HK I

	
	
	3
	Tiếng anh
	39
	

	4
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	290
	Bài: oanh uynh uych (T.1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	291
	Bài: oanh uynh uych (T.2)


	
	
	3
	Toán
	97
	Các phép tính dạng 12 + 3, 15 – 3

	
	
	4
	Tăng cường TV
	292
	Bài 26: Con mèo đang bắt chuột (T1)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	40
	Bài 19: Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi (T.1)

	
	
	2
	Tiếng Việt (Ôn)
	293
	Thực hành

	
	
	3
	Tăng cường TV
	294
	Bài 26: Con mèo đang bắt chuột (T2)

	5
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	295
	Bài: oăng oam oap (T.1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	296
	Bài: oăng oam oap (T.2)

	
	
	3
	Toán
	98
	Chiếc đồng hồ của em (T.1)

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	99
	Toán (Ôn luyện)

	
	Nghỉ

	6
	Sáng
	1
	Tiếng anh
	40
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	297
	Bài: Ôn tập (T.1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	298
	Bài: Ôn tập (T.2)

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	100
	Toán (Ôn luyện)

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt (Ôn)
	299
	Kể chuyện: Vượt qua nỗi sợ

	
	
	2
	Tăng cường TV
	300
	Bài 27: Con cá sống ở dưới nước (T1)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	60
	Chào đón mùa xuân


